
Stt  
No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 

rộng (W) 
 Chiều 

cao   (H) 
Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0 2.0

Mạ nhúng 
nóng

1 100W x 50H 100 50 m     45.000      54.000      65.000      83.000        101.000 

2 150W x 50H 150 50 m     55.000      66.000      79.000    101.000        123.000 

3 150W x 100H 150 100 m     72.000      86.000    103.000    137.000        167.000 

4 200W x 50H 200 50 m     62.000      75.000      89.000    119.000        145.000 

5 200W x 100H  200 100 m     81.000      97.000    116.000    155.000        189.000 

6 250W x 50H  250 50 m      72.000     86.000    103.000    137.000        167.000 

7 250W x 100H 250 100 m      90.000  109.000    130.000    173.000        211.000 

8 250W x 200H  250 200 m    128.000  154.000    184.000    246.000        299.000 

9 300W x 50H  300 50 m      81.000     97.000    116.000    155.000        189.000 

10 300W x 100H 300 100 m    100.000  120.000    144.000    191.000        233.000 

11 300W x 200H  300 200 m    138.000  165.000    198.000    264.000        321.000 

12 400W x 50H  400 50 m    100.000    120.000  144.000    191.000        233.000 

13 400W x 100H 400 100 m    119.000    142.000  171.000    227.000        277.000 

14 400W x 200H 400 200 m    156.000    188.000  225.000    300.000        365.000 

15 500W x 50H 500 50 m    119.000    142.000  171.000  227.000        277.000 

16 500W x 100H 500 100 m    138.000    165.000  198.000  264.000        321.000 

17 500W x 200H 500 200 m    175.000    210.000  252.000  336.000        409.000 

18 600W x 50H 600 50 m    138.000    165.000  198.000  264.000        321.000 

19 600W x 100H 600 100 m    156.000    188.000  225.000  300.000        365.000 

20 600W x 200H  600 200 m    194.000    233.000  279.000  372.000        453.000 

21 700W x 50H 700 50 m    156.000    188.000  225.000  300.000        365.000 

22 700W x 100H 700 100 m    175.000    210.000  252.000  336.000        409.000 

23 700W x 200H  700 200 m    213.000    255.000  306.000  408.000        497.000 

24 800W x 100H 800 100 m  303.000  404.000        485.000 

25 800W x 200H  800 200 m  362.000  483.000        579.000 

* Ghi chú:

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa có nắp - Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Hiệu lực báo giá: Trong vòng 3 tháng

 - Quý khách hãy gửi khối lượng chi tiết đến địa chỉ mail: Sowitechkd01@gmail.com để có giá tốt nhất.

- Hoặc liên hệ hotline : Ms Hường - 0962.595.333/ 0906.008.022

      BẢNG BÁO GIÁ KHAY CÁP GIÁ RẺ 

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 MÁNG CÁP CHƯA GỒM NẮP 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017

 Đơn giá
(theo độ dày vật liệu) 

Sơn tĩnh điện


